BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - BỘ SỐ 3
Câu 1: Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam quy định tại Điều 3 BLDS 2015?
A. Bình đẳng, không phân biệt đối xử
B. Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận
C. Thiện chí, trung thực
D. Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của pháp nhân nhà nước hơn cá nhân
Câu 2: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa là bao lâu?
A. 1 năm
B. 2 năm
C. 3 năm
D. Không giới hạn thời hiệu
Câu 3: Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên xử lý hậu quả pháp lý như thế nào?
A. Bên mua được quyền giữ lại tài sản không trả tiền
B. Giao dịch không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập; các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận
C. Phải tiếp tục thực hiện cho xong hợp đồng
D. Bên có lỗi sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân
Câu 4: Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) mà cả cha và mẹ đều đã chết hoặc không xác định được cha, mẹ và không có anh chị em ruột, ông bà nội ngoại là ai?
A. Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột
B. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú
C. Người hàng xóm thân cận nhất
D. Tổ trưởng tổ dân phố
Câu 5: Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự dựa trên cơ sở nào?
A. Theo yêu cầu của người hàng xóm khi thấy người đó có biểu hiện lạ
B. Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan dựa trên kết luận giám định tâm thần
C. Do cơ quan công an cấp xã chỉ định
D. Dựa trên độ tuổi của người đó khi bước sang tuổi 90
Câu 6: Vật quyền phụ thuộc là gì theo quy định của pháp luật dân sự?
A. Vật có thể chia nhỏ mà không làm thay đổi tính chất
B. Vật mà sự tồn tại của nó phụ thuộc vào một vật khác (vật chính)
C. Quyền tài sản đối với một bất động sản
D. Tiền mặt gắn liền với tài khoản ngân hàng
Câu 7: Hoa lợi là gì theo định nghĩa của Bộ luật Dân sự 2015?
A. Sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại
B. Khoản lợi nhuận thu được từ việc khai thác tài sản thông qua một giao dịch dân sự
C. Khoản tiền đền bù thiệt hại tài sản
D. Giá trị tăng thêm của tài sản do trượt giá
Câu 8: Lợi tức là gì theo định nghĩa của Bộ luật Dân sự 2015?
A. Sản vật tự nhiên từ tài sản
B. Khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản thông qua một giao dịch dân sự (như tiền thuê nhà, tiền lãi vay)
C. Tài sản do nhặt được
D. Tiền thưởng do nhà nước trao tặng
Câu 9: Quyền đòi nợ có được coi là một loại tài sản hay không?
A. Không, vì nó chưa phải là tiền mặt
B. Có, đó là quyền tài sản
C. Chỉ được coi là tài sản khi có bản án của Tòa án
D. Chỉ là một cam kết dân sự cá nhân
Câu 10: Hành vi chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng không ngay tình xảy ra khi nào?
A. Khi người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng việc chiếm hữu tài sản của mình là không có căn cứ pháp luật
B. Khi nhặt được của rơi mà không biết chủ sở hữu là ai
C. Khi mua tài sản từ cửa hàng có giấy phép kinh doanh hợp pháp
D. Khi được thừa kế tài sản hợp pháp
Câu 11: Thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản mua bán là từ thời điểm nào nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc luật không quy định khác?
A. Từ thời điểm hợp đồng được ký kết
B. Từ thời điểm tài sản được chuyển giao cho bên mua
C. Từ thời điểm bên mua trả đủ tiền
D. Từ thời điểm bên bán giao hóa đơn đỏ
Câu 12: Người tìm thấy tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên mà không xác định được ai là chủ sở hữu thì phải làm gì để có cơ hội xác lập quyền sở hữu theo luật định?
A. Tự ý giữ làm của riêng không báo cho ai
B. Phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an nơi gần nhất
C. Đem bán ngay lấy tiền chia cho người xung quanh
D. Đăng tin lên mạng xã hội trong vòng 2 ngày, sau đó tự quyền sở hữu
Câu 13: Sau thời hạn bao lâu kể từ ngày thông báo công khai về tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là động sản mà không xác định được chủ sở hữu thì quyền sở hữu động sản đó thuộc về người nhặt được (sau khi trừ chi phí bảo quản và theo hạn mức giá trị luật định)?
A. 6 tháng
B. 1 năm
C. 2 năm
D. 5 năm
Câu 14: Trường hợp một bên trong hợp đồng dân sự không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì xử lý trách nhiệm dân sự như thế nào?
A. Vẫn phải bồi thường thiệt hại toàn bộ
B. Không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác
C. Bị phạt tù về tội vi phạm hợp đồng
D. Hợp đồng mặc nhiên có hiệu lực vô hiệu từ đầu
Câu 15: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra như thế nào?
A. Một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
B. Do lỗi chủ quan của doanh nghiệp khi thiếu vốn
C. Do bên có nghĩa vụ ngủ quên không thực hiện công việc
D. Do sự thay đổi nhân sự nội bộ của một bên
Câu 16: Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm nào đối với hợp đồng bằng văn bản?
A. Thời điểm một bên gửi lời đề nghị
B. Thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản
C. Thời điểm các bên gặp nhau thảo luận
D. Thời điểm hợp đồng được phô tô thành nhiều bản
Câu 17: Khi một bên đưa ra thông tin sai lệch nhằm dụ dỗ bên kia ký kết hợp đồng dân sự, hành vi này gọi là gì trong pháp luật dân sự?
A. Đe dọa
B. Nhầm lẫn
C. Lừa dối
D. Khách quan
Câu 18: Trường hợp di sản thừa kế không có người thừa kế theo di chúc và theo pháp luật, hoặc có nhưng người đó từ chối nhận di sản, không có quyền hưởng di sản thì di sản thuộc về ai sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài sản?
A. Thuộc về người hàng xóm
B. Thuộc về Nhà nước
C. Thuộc về tổ chức từ thiện nơi gần nhất
D. Thuộc về người quản lý di sản
Câu 19: Người thừa kế có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ tài sản (như trả nợ) do người chết để lại trong phạm vi nào?
A. Bằng toàn bộ tài sản riêng của người thừa kế
B. Trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
C. Không phải trả nợ thay cho người chết trong mọi trường hợp
D. Chỉ phải trả 50% khoản nợ gốc
Câu 20: Độ tuổi tối thiểu để một cá nhân có thể tự mình xác lập di chúc miệng khi tính mạng bị cái chết đe dọa là bao nhiêu và cần điều kiện gì về người làm chứng?
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên, và di chúc miệng phải được ít nhất 2 người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ trong vòng 5 ngày làm việc
B. Từ đủ 14 tuổi và không cần người làm chứng
C. Từ đủ 16 tuổi và chỉ cần 1 người làm chứng
D. Mọi độ tuổi, chỉ cần người làm chứng đồng ý


ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 3
Câu 1: Đáp án D
• Giải thích: Điều 3 BLDS 2015 quy định mọi cam kết, thỏa thuận đều bình đẳng trước pháp luật, không có sự ưu tiên phân biệt đối xử giữa các chủ thể do thành phần kinh tế hay hình thức sở hữu.
Câu 2: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 132 BLDS 2015, thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép là 02 năm.
Câu 3: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 131 BLDS 2015, giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự từ lúc xác lập, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Câu 4: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 52 BLDS 2015, người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên theo thứ tự là: Anh chị ruột -> Ông bà nội ngoại -> Bác, chú, cậu, cô, dì ruột.
Câu 5: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 22 BLDS 2015, khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan..., Tòa án ra quyết định tuyên bố người này mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
Câu 6: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 110 BLDS 2015, vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính nhưng có thể tách rời.
Câu 7: Đáp án A
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 109 BLDS 2015, hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại (ví dụ: trái cây trên cây, bê con do bò sinh ra).
Câu 8: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 109 BLDS 2015, lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản thông qua một giao dịch dân sự.
Câu 9: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 115 BLDS 2015, quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác (trong đó có quyền đòi nợ).
Câu 10: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 181 BLDS 2015, chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng việc chiếm hữu của mình là không có căn cứ pháp luật.
Câu 11: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 161 BLDS 2015, thời điểm xác lập quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không quy định thì theo thỏa thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu... có hiệu lực từ thời điểm tài sản được chuyển giao.
Câu 12: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 230 BLDS 2015, người nhặt được tài sản phải thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan công an hoặc UBND cấp xã gần nhất để tiến hành thông báo công khai.
Câu 13: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 230 BLDS 2015, sau 01 năm kể từ ngày thông báo công khai về di sản động sản bị đánh rơi mà không xác định được chủ sở hữu thì quyền sở hữu thuộc về người nhặt được (nếu giá trị không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở).
Câu 14: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 351 BLDS 2015, trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật khác có quy định khác.
Câu 15: Đáp án A
• Giải thích: Khoản 1 Điều 156 BLDS 2015 định nghĩa rõ về sự kiện bất khả kháng mang đầy đủ 3 tính chất: Khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục.
Câu 16: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 400 BLDS 2015, hợp đồng bằng văn bản được giao kết tại thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hoặc bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.
Câu 17: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 127 BLDS 2015, lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Điều 622 BLDS 2015 quy định trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì di sản còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ tài sản thuộc về Nhà nước.
Câu 19: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 615 BLDS 2015, những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Câu 20: Đáp án A
• Giải thích: Theo Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng trước mặt ít nhất 02 người làm chứng và ngay sau đó người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.
